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CỤM TRƯỜNG THẠCH THẤT-QUỐC OAI

STT SBD
Phòng 

thi
Họ và tên Lớp Môn thi Điểm Trường Xếp giải

1 10049 P02 Lê Đình Luân 10A1 Hóa học 13  THPT Minh Khai Nhì

2 10246 P09 Nguyễn Khánh Toàn 10A1 Vật Lí 12.5  THPT Minh Khai Nhì

3 10014 P01 Nguyễn Văn Khoa 10A9 Địa lí 9.5  THPT Minh Khai Ba

4 10010 P01 Đỗ Thị Hậu 10A6 Địa lí 9.15  THPT Minh Khai Ba

5 10076 P03 Nguyễn Văn Nam 10A11 Lịch Sử 14.5  THPT Minh Khai Ba

6 10103 P04 Nguyễn Ngọc Anh Linh 10A9 Ngữ Văn 11  THPT Minh Khai Ba

7 10123 P05 Phạm Hải Anh 10A1 Sinh học 8.375  THPT Minh Khai Ba

8 10137 P05 Bùi Khánh Linh 10A1 Sinh học 8.25  THPT Minh Khai Ba

9 10159 P06 Lưu Nhật Minh 10A1 Anh 11.4  THPT Minh Khai Ba

10 10027 P01 Vũ Thị Anh Thư 10A9 Địa lí 7.5  THPT Minh Khai Khuyến khích

11 10064 P03 Đỗ Thị Mỹ Chinh 10A9 Lịch Sử 13.5  THPT Minh Khai Khuyến khích

12 10082 P03 Trần Thị Diễm Quỳnh 10A7 Lịch Sử 13.5  THPT Minh Khai Khuyến khích

13 10099 P04 Ngô Mỹ Hạnh 10A1 Ngữ Văn 10.5  THPT Minh Khai Khuyến khích

14 10110 P04 Nguyễn Bảo Ngọc 10A1 Ngữ Văn 10.5  THPT Minh Khai Khuyến khích

15 10135 P05 Trần Thị Thu Hương 10A2 Sinh học 6.875  THPT Minh Khai Khuyến khích

16 10162 P06 Nguyễn Khánh Ngọc 10A6 Anh 9.6  THPT Minh Khai Khuyến khích
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17 10150 P06 Vũ  Lưu Hà 10A1 Anh 8.1  THPT Minh Khai Khuyến khích

18 10209 P08 Bùi Trung Nghĩa 10A2 Toán 8.5  THPT Minh Khai Khuyến khích

19 10248 P09 Nguyễn Anh Tuấn 10A1 Vật Lí 8.25  THPT Minh Khai Khuyến khích




